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[bookmark: _GoBack]                                                                                                                            Đơn vị tính: Việt Nam đồng
	STT
	Xuất bản phẩm
	Tác giả
	Năm xuất bản
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền

	1
	Bài tập tin học đại cương
	Trần Đình Khang
	2019
	45.000 
	10
	  450.000 

	2
	Bài tập Vi điều khiển & PLC
	ThS. Đặng Văn Tuệ ( Chủ biên)
	2014
	64.000 
	10
	  640.000 

	3
	Bài tập Xử lý số tín hiệu Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab 559 Bài tập giải sẵn Tập II
	Hồ Văn Xung
	2012
	  218.000 
	5
	   1.090.000 

	4
	BT Xử lý số tín hiệu Tập 1
	Hồ Văn Xung
	2012
	  180.000 
	5
	  900.000 

	5
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	Nguyễn Đức Nghĩa
	2022
	  128.000 
	5
	  640.000 

	6
	Cơ sở công nghệ phần mềm
	Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
	2018
	  119.000 
	10
	   1.190.000 

	7
	Công nghệ 3S Technology
	Nguyễn Trường Xuân
	2014
	69.000 
	10
	  690.000 

	8
	Điều khiển logic lập trình PLC
	Tăng Văn Mùi. Nguyễn Tiến Dũng
	2011
	35.000 
	5
	  175.000 

	9
	Điều khiển mờ và mạng nơron - tập 1: cơ sở hệ mờ và mạng nơron
	Nguyễn Hoài Nam. Nguyễn Thu Hà
	2021
	99.000 
	10
	  990.000 

	10
	English for inservice students
	Viện Ngoại ngữ 
	2010
	67.000 
	10
	  670.000 

	11
	Giáo trình hệ thống thông tin quản lý
	Phạm Thị Thanh Hồng
	2012
	87.500 
	10
	  875.000 

	12
	Giáo trình hệ thống viễn thông
	Vũ Văn Yêm
	2020
	95.000 
	10
	  950.000 

	13
	Giáo trình lập trình trên môi trường Windows
	ThS. Trần Nhật Hoá
	2011
	56.000 
	10
	  560.000 

	14
	Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C++
	TS. Vũ Việt Vũ (Chủ biên). ThS. Phùng Thị Thu Hiền
	2017
	  108.000 
	10
	   1.080.000 

	15
	Giáo trình ứng dụng các phương pháp toán trong quản lý vận tải biển
	PGS.TS Phạm Văn Cương. TS Hoàng Văn Hùng (hiệu đính)
	2012
	65.000 
	  5 
	  325.000 

	16
	Hệ thống sản xuất tự động hoá tích hợp máy tính
	Trần Trọng Minh. Nguyễn Phạm Thục Anh
	2006
	27.000 
	10 
	  270.000 

	17
	Kênh vô tuyến ( Radio Chanels)
	Nguyễn Văn Đức
	2017
	81.000 
	  5 
	  405.000 

	18
	Kỹ thuật - Tập 1 Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật cơ bản
	Hoàng Long
	2017
	45.000 
	10
	  450.000 

	19
	Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C++
	Dương Thăng Long - Trương Tiến Tùng 
	2014
	  126.000 
	5
	  630.000 

	20
	Linh kiện bán dẫn và Vi mạch
	Hồ Văn Sung
	2011
	44.000
	10
	  440.000 

	21
	Lý thuyết  và các ứng dụng kỹ thuật OFDM 
	Nguyễn Văn Đức
	2017
	83.000 
	10
	  830.000 

	22
	Lý thuyết mạch
	Phạm Văn Bình (Chủ biên). Đào Lê Thu Thảo. Nguyễn Hữu Phát
	2022
	68.000 
	10
	  680.000 

	23
	Mạng nơ ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu
	Trần Hoài Linh
	2019
	89.000 
	10
	  890.000 

	24
	Mạng xử lý tín hiệu y sinh
	Nguyễn Đức  Thuận
	2020
	  152.000 
	5
	  760.000 

	25
	Mastercam: Phần mềm thiết kế công nghiệp CAD/CAM điều khiển các máy CNC
	TS. Trần Ngọc Hiền (cb); PGS.TS Trần Vĩnh Hưng
	2015
	  265.000 
	3
	  795.000 

	26
	Mô phỏng số & điều khiển các hệ cơ học
	Đinh Văn Phong
	2010
	27.000
	10
	  270.000 

	27
	Nhập môn tin học
	Lương Mạnh Bá. Đỗ Văn Uy (cb). Cao Tuấn Dũng. Bùi Thị Hòa. Nguyễn Ngọc Dương. Đinh Hùng - Viện CNTT&TT- ĐH Bách khoa Hà Nội
	2011
	90.000 
	10
	  900.000 

	28
	Nhập môn về siêu dẫn
	Thân Đức Hiền
	2008
	40.000 
	10
	  400.000 

	29
	Phương pháp phần tử hữu hạn Lý thuyết và lập trình Tập 1
	Nguyễn Quốc Bảo - Trần Nhất Dũng
	2012
	  135.000 
	5
	  675.000 

	30
	Phương pháp phần tử hữu hạn Lý thuyết và lập trình Tập 2
	Nguyễn Quốc Bảo - Trần Nhất Dũng
	2012
	  153.000 
	5
	  765.000 

	31
	Robot bay
	GS.TSKH Nguyễn Thiện Phúc - Hội KHCN Robot VN
	2012
	80.000 
	5
	  400.000 

	32
	Sổ tay lập trình CNC - Máy tiện. máy phay
	Trần Thế San
	2011
	  145.000 
	10
	   1.450.000 

	33
	Talking out Skill for Active Learners
	Tran Huong Giang
	2017
	  125.000 
	5
	  625.000 

	34
	Thiết bị đầu cuối thông tin
	Vũ Đức Thọ
	2010
	28.000
	10
	  280.000 

	35
	Thiết bị điều khiển khả trình PLC
	P Xuân Khánh. P Xuân Dương
	2011
	19.000
	10
	  190.000 

	36
	Thiết bị in và văn phòng
	Nguyễn Thị Phương Mai. Trương Công Tuấn
	2018
	  158.000 
	5
	  790.000 

	37
	Thiết kế mạch và lập trình PLC
	Trần Thế San. Nguyễn Ngọc Phương
	2016
	45.000 
	10
	  450.000 

	38
	Thiết kế mạng Intranet
	TS. Phạm Huy  Hoàng
	2019
	  205.000 
	5
	   1.025.000 

	39
	Thông tin số - Tập 1
	Nguyễn Quốc Trung (CB)
	2021
	120.000
	5
	  600.000 

	40
	Thông tin số - Tập 2
	Nguyễn Quốc Trung (CB)
	2021
	140.000
	5
	  700.000 

	41
	Thông tin vô tuyến 
	Nguyễn Văn Đức
	2017
	  108.000 
	10 
	   1.080.000 

	42
	Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab ( Tái bản)
	TS.Hồ Văn Sung
	2013
	  180.000 
	  5 
	  900.000 

	43
	Toán tử trong không gian Banach
	Nguyễn Khắc Triệu
	2014
	56.000 
	10 
	  560.000 

	44
	Văn phong khoa học
	Thạc Bình Cường
	2017
	  128.000 
	5
	  640.000 

	45
	Xử lý ảnh số lý thuyết và thực hành với Matlab ( tái bản)
	TS Hồ Văn Sung
	2013
	  135.000 
	  5 
	  675.000 

	46
	Xử lý số tín hiệu T2
	Hồ Văn Sung
	2009
	41.000
	10
	  410.000 

	47
	Matlab & Simulink cho kỹ sư
	Nguyễn Quang Hoàng
	2021
	  168.000 
	5
	  840.000 

	48
	Bài tập điều khiển tự động
	Nguyễn Công Phương - Trương Ngọc Tuấn
	2013
	  252.000 
	5
	   1.260.000 

	49
	Bài tập kĩ thuật điện tử
	PGS.TS. Đỗ Xuân Thụ
	2012
	25.000
	10
	  250.000 

	50
	Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện tử
	Trần Thế San. Nguyễn Trọng Thắng
	2015
	50.000 
	10
	  500.000 

	51
	Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình
	Hoàng Minh Sơn
	2022
	  159.000 
	5
	  795.000 

	52
	Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử
	Nguyễn Đức Chiến
	2014
	82.000 
	10
	  820.000 

	53
	Điều khiển học lặp
	Nguyễn Hoài Nam. Nguyễn Thu Hà. Nguyễn Doãn Phước
	2021
	80.000 
	10
	  800.000 

	54
	Giáo trình Vật lý điện tử
	Phùng Hổ
	2011
	54.000 
	10
	  540.000 

	55
	Insights into the development of village-based industrial clusters in VietNam
	Vu Hoang Nam
	2013
	  150.000 
	5
	  750.000 

	56
	Kỹ thuật điện
	GS.TS. Đặng Văn Đào
	2016
	45.000
	10
	  450.000 

	57
	Kỹ thuật điện tử ứng dụng
	PGS.TS. Nguyễn Vũ Sơn
	2010
	23.000
	10
	  230.000 

	58
	Lắp ráp điện tử phần 1 
	KS. Nguyễn Nguyên Hạ
	 
	79.000 
	10
	  790.000 

	59
	Lắp ráp điện tử phần 2: Chuẩn chấp thuận
	KS. Nguyễn Nguyên Hạ
	2015
	  268.000 
	5
	   1.340.000 

	60
	Lý thuyết điều khiển hiện đại 
	Nguyễn Duy Anh
	2016
	89.000 
	10
	  890.000 

	61
	Lý thuyết giá năng lượng
	Bùi Xuân Hồi
	2008
	81.000 
	5
	  405.000 

	62
	Lý thuyết laze sợi quang
	Sumimura kazuhiko. Nishiura Masanori. Trần Thị Tuyết Nhung. Nguyễn Thị Nhung. Lê Cẩm Nhung. Nguyễn Thu Hằng - Dịch giả
	2012
	  128.000 
	5
	  640.000 

	63
	Pin mặt trời nguyên lý và ứng dụng
	Tập thể tác giả 
	2021
	  140.000 
	5
	  700.000 

	64
	Thống kê công nghiệp hiện đại với ứng dụng viết trên R. Minitab và JMP
	Viện toán 
	2016
	  280.000 
	5
	   1.400.000 

	65
	Thực hành kĩ thuật điện - điện tử
	 
	2012
	95.000 
	10
	  950.000 

	66
	Tín hiệu và hệ thống
	Tập thể tác giả 
	2021
	  260.000 
	5
	   1.300.000 

	67
	Tính toán thiết bị ĐTử công suất
	Trần Văn Thịnh
	2011
	47.000
	10
	  470.000 

	68
	Trường điện từ kiến thức căn bản và bài tập
	Vũ Văn Yêm
	2014
	30.000 
	10
	  300.000 

	69
	Tự động hóa sản xuất
	Trần Văn Đích
	2012
	47.000
	10
	  470.000 

	70
	Ứng dụng phương pháp giảm Gradient tổng quát trong kỹ thuật Robot
	Phạm Thanh Long. Nguyễn Hữu Công 
	 
	  162.000 
	5
	  810.000 

	Cộng: 70 tên/543 bản sách trị giá 
	543
	48.860.000 


(Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng./.)
· Giá trên đã bao gồm VAT 
· Báo giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển 						
· Thời gian giao hàng ….. Ngày
· Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Công ty 100% giá trị đơn hàng kể từ ngày nhận hàng sách và hóa đơn 	
· Báo giá trên có giá trị đến ngày…. Tháng….năm….							

	
	ĐẠI DIỆN CÔNG TY

	
	VŨ HOÀNG QUÂN



